Phụ lục XIV[footnoteRef:1] [1:  Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2025.] 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ
DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM

	

Ảnh màu
cỡ 2x3 cm, 
ảnh chụp 
không quá
06 tháng (*)
	Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)	..……………………...................
Tên tôi là: ………………………………………………………………….……………….......
Sinh ngày...............tháng…….....năm.........................................................................................
Điện thoại: .................................................; Email: ...................................................................
Số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân hoặc số thẻ căn cước hoặc số căn cước điện tử hoặc số hộ chiếu:......................................................................................................................


Tôi đã tốt nghiệp ngành học: ........................, khóa: ….., Trường:	 .........................................đã được cấp bằng, GCNKNCM, CCCM số: ....................................ngày……..........tháng................................năm……….............
Quá trình làm việc trên phương tiện thủy nội địa:
	TỪ.	ĐẾN
	CHỨC DANH
	NƠI LÀM VIỆC
	SỐ PTTNĐ
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, CCCM, tôi thấy đủ điều kiện:
+ Dự học để thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM:	□
+ Dự thi, kiểm tra cấp GCNKNCM, CCCM:	□
+ Xét cấp GCNKNCM, CCCM:	□
+ Cấp lại GCNKNCM, CCCM:	□
+ Chuyển đổi GCNKNCM, CCCM:	□
Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp) …………………………cho tôi được dự học, thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi: ................................................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	……, ngày …… tháng ….. năm …..
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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(*) 02 ảnh màu cỡ 2x3 cm, nền trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng. 


Phụ lục XV


MẪU DANH SÁCH 
HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ COI THI, CHẤM THI, 
COI KIỂM TRA, CHẤM KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
Đơn vị công tác
	Ngành, loại, hạng coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra đã được công bố trước đó
	Trình độ đào tạo
	Ngành, loại, hạng coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra đăng ký dự tập huấn nghiệp vụ
	Điện thoại, email, fax

	
	
	
	
	Văn bằng
	Chuyên môn
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	



	
	           TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

	Ghi chú: 
- Nếu là tổ chức: ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên.
- Nếu là cá nhân: ký, ghi rõ họ và tên.
	






Phụ lục XVI
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40 /2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
 CƠ QUAN BÁO CÁO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Kính gửi: …………………………...
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI CƯ TRÚ
	 THUYỀN TRƯỞNG
	MÁY TRƯỞNG
	CCCM
	GCN
	TỔNG 
SỐ
	GHI 
 CHÚ

	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	M1
	M2
	M3
	ATCB
	TT
	TM
	LPT
	…
	…
	…
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	…
	…
	…
	…
	…

	1
	Xếp theo vần ABC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	.........., ngày........tháng.........năm........

	
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

	Chú thích:
T1: thuyền trưởng hạng nhất.
T2: thuyền trưởng hạng nhì.
T3: thuyền trưởng hạng ba.
T4: thuyền trưởng hạng tư.
M1: máy trưởng hạng nhất.
M2: máy trưởng hạng nhì.
M3: máy trưởng hạng ba.
	
CCCM: chứng chỉ chuyên môn.
ATCB: chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản.
TT: chứng chỉ thủy thủ.
TM: chứng chỉ thợ máy.
LPT: chứng chỉ lái phương tiện. 
GCN: giấy chứng nhận học tập pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa.










